
              BÀI 8: QUANG HỢP Ở THỰC VẬT
     MỤC TIÊU BÀI HỌC
1. Kiến thức

- Nêu được khái niệm quang hợp, vai trò của quang hợp.

- Trình bày được cấu tạo của lá thích nghi với chức năng quang  hợp, các sắc tố quang hợp và chức năng chủ yếu của các sắc tố quang hợp đó.
2. Kĩ năng
- Kỹ năng khoa học: quan sát, phân loại, nêu khái niệm định nghĩa.

- Kỹ năng tư duy: phân tích, tổng hợp, so sánh.

- Kỹ năng học tập: tự học, tự nghiên cứu, vận dụng lí thuyết vào thực tế.
- Kỹ năng sử dụng ngôn ngữ, kỹ năng giao tiếp: Hợp tác nhóm, phân tích tranh vẽ, suy luận.
3. Thái độ
- Giáo dục ý thức HS về kỹ năng trồng cây và bảo vệ cây xanh.
4. Định hướng phát triển năng lực

Các phẩm chất, năng lực cần hình thành và phát triển cho HS qua nội dung bài/chủ đề dạy - học:

- Năng lực giải quyết vấn đề:

+ Tại sao cây xanh có có khả năng chuyển đổi NLAS thành NLHH?

+ Tại sao lá có màu xanh?

+ Tại sao lá xanh là cơ quan QH chủ yếu của cây?

- Năng lực tư duy sáng tạo:

+ Tại sao cây xanh có có khả năng chuyển đổi NLAS thành NLHH

+ Tại sao lá có màu xanh? Tại sao là cơ quan QH chủ yếu của cây

+ Muốn trồng cây xanh tốt cần phải làm gì? Ứng dụng vào việc trồng cây/trồng rau tại nhà.

- Năng lực tự học, đọc hiểu: nghiên cứu bài học trước tại nhà; đọc hiểu thông tin SGK và các kênh thông tin khác phục vụ bài học.

- Năng lực giao tiếp: Xác định đúng các hình thức giao tiếp và mục đích giao tiếp: trao đổi với GV và các bạn trong lớp trong HĐ học.

- Năng lực ngôn ngữ: Hiểu và sử dụng được các thuật ngữ khoa học: quang hợp, hệ sắc tố QH...
1. Chuẩn bị của giáo viên:  Phóng to hình vẽ SGK 8.1, 8.2, 8.3
2. Chuẩn bị của học sinh: Nghiên cứu bài 8 (trang 36 - 39 SGK), trả lời câu hỏi lệnh (trang 36-37 SGK) và các câu hỏi sau bài học (trang 39 SGK).
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC

1. Kiểm tra bài cũ
    2.
Hoạt động khởi động: GV đặt vấn đề: Nguồn thức ăn và năng lượng cần thiết để duy trì sự sống của Trái Đất bắt nguồn từ đâu? Nhờ đâu thực vật có khả năng thực hiện quá trình quang hợp? Cơ quan chính nào của cây thực hiện quá trình quang hợp?
HS: Hầu hết HS trong lớp trả lời đúng các câu hỏi trên.

Kết luận của GV: Nguồn thức ăn và năng lượng cần thiết để duy trì sự sống của Trái Đất bắt nguồn từ quá trình quang hợp của TV. Thực vật có khả năng thực hiện quá trình quang hợp là nhờ TV có cơ quan hấp thụ và chuyển đổi được NLAS thành NLHH để sử dụng. Cơ quan chính của cây thực hiện quá trình quang hợp lá xanh.

3.  Hoạt động hình thành kiến thức
	Kiến thức trọng tâm
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	I.  KHÁI QUÁT VỀ QUANG HỢP Ở THỰC VẬT
1. Quang hợp là gì?

- PTTQ

 CO2 + H2O
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     C6H12O6 + O2
2. Vai trò của quang hợp

- Cung cấp thức ăn cho mọi sinh vật, nguyên liệu cho xây dựng và nguồn dược liệu.

- Cung cấp nguồn năng lượng duy trì hoạt động sống của sinh giới.

- Điều hoà không khí: hấp thụ CO2 và giải phóng O2

	Hoạt động 1: Tìm hiểu  khái niệm và vai trò của quá trình quang hợp
Mục tiêu: HS trình bày được khái niệm và phân tích vai trò của quang hợp.

	
	- GV cho HS viết phương trình tổng quát của quá trình quang hợp.

- GV yêu cầu HS dựa vào PTTT nêu khái niệm và vai trò của quang hợp (HS giải thích cụ thể từng vai trò).

* GDMT cho HS

- Điều hòa không khí góp phần ngăn chặn hiệu ứng nhà kính.

- Chuyển hóa NL, tạo nguồn hữu cơ cung cấp cho toàn bộ sinh giới, góp phần giữ cân bằng sinh thái.

- Giáo dục ý thức bảo vệ rừng và khai thác tài nguyên hợp lí, tránh nguy cơ bị cạn kiệt, ảnh hưởng lớn đến môi sinh.
- GV tổng hợp kiến thức.
	HS trả lời:
- PTTQ: CO2 + H2O => C6H12O6 + O2
- Khái niệm: Quang hợp là quá trình sử dụng năng lượng ánh sáng đã được diệp lục hấp thụ để tổng hợp cacbohiđrat và giải phóng khí ôxi từ khí cacbônic và nước.
* Vai trò của quang hợp

- Cung cấp thức ăn cho mọi sinh vật, nguyên liệu cho xây dựng và nguồn dược liệu.

- Cung cấp nguồn năng lượng duy trì hoạt động sống của sinh giới.

- Điều hoà không khí: hấp thụ CO2 và giải phóng O2.

	II. LÁ LÀ CƠ QUAN QUANG HỢP
1. Hình thái, giải phẫu của lá thích nghi với chức năng quang hợp.

 - Diện tích bề mặt lớn giúp hấp thụ được nhiều tia sáng.

- Trong lớp biểu bì của mặt lá có khí khổng để khí CO2 khuếch tán vào bên trong lá đến lục lạp.

- Trong lá có nhiều hạt màu lục gọi là lục lạp.

2. Lục lạp là bào quan quang hợp

 - Màng Tilacôit: nơi phân bố của hệ sắc tố QH, xảy ra các phản ứng sáng.
- Xoang Tilacôit: xảy ra các phản ứng quang phân li nước và quá trình tổng hợp ATP
- Chất nền( strôma): diễn ra các phản ứng của pha tối trong QH

3. Hệ sắc tố quang hợp

- Gồm diệp lục ( a và b) và carôtenôit (carôten và xantôphyl)

- Các sắc tố quang hợp hấp thụ năng lượng ánh sáng và truyền năng lượng đã hấp thụ được vào phân tử diệp lục a ở trung tâm phản ứng :

Carôtenôit -->diệp lục b --> diệp lục a --> diệp lục a ở trung tâm phản ứng. Tại đó, NLAS được chuyển hóa thành NL hóa học trong ATP và NADPH.
	Hoạt động 2: Tìm hiểu đặc điểm của lá thích nghi với chức năng quang hợp 
Mục tiêu: Giúp HS trình bày được cấu tạo của lá thích nghi với chức năng quang hợp, các sắc tố quang hợp và chức năng chủ yếu của các sắc tố quang hợp đó.

	
	* GV tổ chức HĐ và cho HS trả lời lần lượt hệ thống câu hỏi:

 - GV cho HS quan sát hình 8.2 SGK và mô tả được những đặc điểm bên ngoài của lá thích nghi với chức năng quang hợp (GV hướng chú ý của HS vào sự phù hợp giữa cấu trúc và chức năng của quang hợp). Cho HS trình bày:

+ Cấu tạo nào của lá phù hợp với chức năng quang hợp?
+ Hệ sắc tố QH gồm các sắc tố nào?

+ Nguyên nhân nào làm cho lá cây có màu xanh ?
+ Những cây màu đỏ có quang hợp không? Vì sao?
+ Trình bày quá trình hấp thụ và truyền NL ánh sáng trong quá trình QH.

+ Trong các sắc tố quang hợp, sắc tố nào làm nhiệm chuyển hóa năng lượng từ dạng này sang dạng khác? Trình bày sự truyền NL của hệ sắc tố đó.
	HS hoạt động theo hướng dẫn của GV và trả lời lần lượt hệ thống câu hỏi.

- Mô tả được những đặc điểm bên ngoài của lá thích nghi với chức năng quang hợp

- Cấu tạo của lá phù hợp với chức năng quang hợp: “Diện tích bề mặt lớn giúp hấp thụ được nhiều tia sáng. Trong lớp biểu bì của mặt lá có khí khổng để khí CO2 khuếch tán vào bên trong lá đến lục lạp. Trong lá có nhiều hạt màu lục gọi là lục lạp ».

- Hệ sác tố gồm diệp lục và carôtenôit

=> Giải thích: lá cây có màu xanh là do lá chứa nhiều diệp lục. Diệp lục có màu lục vì các sắc tố này không hấp thụ được các tia sáng màu lục. Các tia sáng này không được diệp lục hấp thụ sẽ phản chiếu vào mắt ta →ta thấy lá có màu xanh lục.

=> Giải thích: Những cây màu đỏ vẫn quang hợp vì những cây này vẫn có diệp lục nhưng bị che khuất bởi màu đỏ của antôxyan và carotenôit →những cây này vẫn QH bình thường nhưng cường độ QH thường không cao.


4. Hoạt động luyện tập
Câu 1. Lá cây có màu xanh lục vì

A. diệp lục a hấp thụ ánh sáng màu xanh lục.

B. diệp lục b hấp thụ ánh sáng màu xanh lục.

C. nhóm sắc tố phụ (carôtenôit) hấp thụ ánh sáng màu xanh lục.

D. các tia sáng màu xanh lục không được diệp lục hấp thụ.

Câu 2. Các hệ thống tilacôit không chứa

A. các sắc tố.



B. các trung tâm phản ứng.



C. các chất truyền electron.

D. enzim cacbôxi hóa.

Câu 3. Sắc tố tham gia trực tiếp chuyển hóa năng lượng ánh sáng hấp thụ được thành ATP, NADPH trong quang hợp là

A. diệp lục a.
B. diệp lục b.

C. diệp lục a, b.
  D. diệp lục a, b và carôtenôit.
Câu 4: Diệp lục là sắc tố tham gia trực tiếp vào quá trình chuyển hóa quang năng thành dạng năng lượng nào ?

A. Hóa năng
B. Nhiệt năng
C. Điện năng    
D. ADP, NADP 
5. Hoạt động vận dụng và tìm tòi mở rộng
Câu 1: Tại sao nói quang hợp là quá trình oxi hóa – khử?
I.   RÚT KINH NGHIỆM
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